	TRƯỜNG TIÊỦ HỌC TRẦN CAO VÂN
Họ và tên:………………………………Lớp…..
	BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (Đọc hiểu)
                  TUẦN 1                 
                    (Bài số 1)


                                                        Bài:  Sư Tử và Kiến 
      Sư Tử chỉ kết bạn với các loài vật nào to khỏe như mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó. Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi.
  Một hôm Sư Tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn được. Bạn bè của Sư Tử đến thăm. Sư Tử nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Voi, Hổ, Gấu ….đều kiếm cớ từ chối rồi ra về , mặc cho Sư Tử đau đớn.
 Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, vào tận hang thăm Sư Tử, Kiến bò vào tai Sư Tử và lôi ra một con rệp.
Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến, Sư Tử vội vàng xin lỗi Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời.
                                                                      Theo truyện cổ dân tộc Lào
Học sinh tự đọc bài Sư Tử và Kiến rồi khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
Câu 1. Sư Tử chỉ kết bạn với những loài vật nào?                                                   
            A. Những loài vật có ích .
            B. Loài vật nhỏ bé.
            C. Loài vật to khỏe.
Câu 2. Khi Sư Tử bị đau tai, bạn bè đã đối xử với Sư Tử như thế nào?            
        A. Các bạn đến thăm nhưng không giúp gì, mặc cho Sư Tử đau đớn.
        B. Các bạn thăm hỏi và tìm cách chữa cho Sư Tử.
        C. Các bạn lôi con rệp ra khởi tai cho Sư Tử.
Câu 3. Vì sao Sư Tử coi Kiến Càng là người bạn thân nhất trên đời ?                
       A.Vì  Sư Tử thấy Kiến Càng là loài vật bé nhỏ.
       B. Vì Kiến Càng tốt bụng đã cứu giúp Sư Tử.
       C. Sư Tử ân hận chót đối xử không tốt với Kiến Càng.
Câu 4. Em có nhận xét gì về những người bạn to khỏe của Sư Tử ?                     
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5. Em có suy nghĩ gì về hành động và việc làm của Kiến Càng?              
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện này?                                 
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….

Câu 7. Câu: “Sư Tử nhờ các bạn chữa chạy giúp.” được viết theo mẫu câu gì?
A. Ai là gì         B. Ai làm gì?                         C. Ai thế nào?

Câu 8. Gạch dưới những từ ngữ dùng để nhân hóa trong câu.                          
“Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi.”

Câu 9. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm được gạch chân trong câu sau            
“ Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã chinh phục khán giả bằng tài năng và sự kiên cường của mình.”
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….













	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
Họ và tên: …………………………………
	BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (đọc hiểu) TUẦN 1
(Bài số 2)



Bài : Tiếng đàn 
Thủy nhận cây đàn vi-ô-lông, lên dây và kéo thử vài nốt nhạc. Sau đó, em bước vào phòng thi. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt trắng trẻo của em. Em nâng đàn đặt lên vai. Khi ắc-sê vừa khẽ chạm vào những sợi dây đàn thì như có phép lạ, những âm thanh trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng. Vầng trán cô bé hơi tái đi nhưng gò má ửng hồng, đôi mắt sẫm màu hơn, làn mi rậm cong dài khẽ rung động. 
Tiếng đàn bay ra vườn. Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. Hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. Bóng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp.
                                                                                                     Theo LƯU QUANG VŨ 
Học sinh tự đọc bài Tiếng đàn và khoanh vào chữ đặt trước phần trả lời đúng. 
Câu 1. Thủy làm những gì để chuẩn bị vào phòng thi ? 			                 
a. Thủy lên dây đàn và kéo thử vài nốt nhạc.
b. Thủy buộc lại tóc, sửa soạn lại bộ váy.
c. Thủy hát một bài.   
Câu 2. Những từ ngữ nào miêu tả Thủy chơi đàn rất hay ?		                             
a. Tiếng đàn bay ra vườn.
b. Những âm thanh trong trẻo vút bay lên.
c. Hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ.
Câu 3. Cử chỉ, nét mặt của Thủy khi kéo đàn thể hiện điều gì ?		
a. Thủy có chút sợ sệt khi bước vào phòng thi.
b. Thủy rất tập trung và đã thả hết tâm hồn vào bản nhạc.
c. Cả hai ý a và b.
Câu 4. Tìm những chi tiết miêu tả khung cảnh thanh bình ngoài gian phòng như hòa với tiếng đàn ?				                                                                   
-…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Câu 5. Sự vật được nhân hóa trong câu : “Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim.”
 là :												         
a. Mùa xuân		             
b. Cây gạo		      
      c. Chim
Câu 6. Kể tên 4 môn thể thao mà em biết.				
…………………………………………………………………………………………………

Câu 7. Bộ phận trả lời câu hỏi “Để làm gì?” trong câu:  “Muông thú mở hội thi chạy để chọn con vật nhanh nhất.” là :	                                                                         
           a. mở hội thi chạy	
           b. để chọn con vật nhanh nhất
 c. muông thú mở hội thi chạy
   
       Câu 8. Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu sau:                                        
        Xa xa giữa cánh đồng đàn trâu đang lững thững bước về làng.  
 Câu 9. Hãy sử dụng cách nói nhân hóa để diễn đạt lại ý dưới đây cho sinh động, gợi cảm:                                                                                                                                
                       Mấy con chim hót ríu rít trên cành cây.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….………
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